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	Số: 3090/BTM-TTTN
V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ số 55/2007/NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007


 
Kính gửi: Sở Thương mại các tỉnh, thành phố 

Ngày 06/4/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2007; để việc hiểu các nội dung của Nghị định này và triển khai thực hiện một cách thống nhất, Bộ Thương mại có một số ý kiến như sau: 

1. Điều 32 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP quy định bãi bỏ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2003 và các quy định trước đây về quản lý kinh doanh xăng dầu trái với quy định tại Nghị định này. Theo đó, Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại không còn giá trị thi hành kể từ ngày 01/5/2007.

Như vậy, từ ngày Nghị định số 55/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc cấp mới hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (GCNĐĐK KDXD) đều phải thực hiện theo các quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP. Theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 của Nghị định thì chỉ những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg mà không đáp ứng các điều kiện quy định của Nghị định mới được phép tiếp tục hoạt động đến hết năm 2007 (là thời gian để các doanh nghiệp bổ sung các điều kiện còn chưa bảo đảm). Từ ngày 01/01/2008 tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu phải có đủ các điều kiện theo quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, các doanh nghiệp không đủ điều kiện đều phải ngừng hoạt động. Một số Sở Thương mại dự định tiếp tục cấp GCNĐĐK KDXD tạm thời theo Thông tư 14/1999/TT-BTM cho các doanh nghiệp là việc làm vi phạm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP. Việc GCNĐĐK KDXD như thế nào trong các trường hợp cụ thể, xem Điểm 3 dưới đây.

2. Để đổi mới quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 55/2007/NĐ-CP được ban hành theo hướng Nghị định không có Thông tư hướng dẫn, chỉ giao cho các Bộ ngành liên quan ban hành các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: 

- Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP giao Bộ Thương mại ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện quy định này, ngày 22/5/2007 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003. Như vậy, Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, tiếp tục có hiệu lực thi hành vào giữa tháng 6/2007. 

- Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP giao Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu và quy định thống nhất trong cả nước. Hiện nay, Tiêu chuẩn Việt Nam về cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đã được ban hành từ năm 1998 và đang được thi hành (tham khảo TCVN 4530 : 1998 tại Thông tư 14/1999/TT-BTM); khi nào Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn mới và quy định thực hiện, thì áp dụng theo tiêu chuẩn mới. Sở Thương mại cần liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật tình hình.

Như vậy, Bộ Thương mại cũng như các Bộ khác không được phép hướng dẫn gì thêm về Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, các Sở Thương mại cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định để thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện cho đúng. Ví dụ: về hồ sơ đề nghị cấp GCNĐĐK KDXD phải có Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thì theo Khoản 2 Điều 15 của Nghị định “trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành”. Sở Thương mại có thể nghiên cứu TCVN 4530: 1998 hiện hành để yêu cầu thương nhân nộp Bảng kê theo quy định cho phù hợp. Hoặc, trong hồ sơ phải có tài liệu về đầu tư xây dựng cửa hàng thì Sở Thương mại cần liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Xây dựng để xác định các tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư và xây dựng cửa hàng gồm những tài liệu gì theo quy định của ngành và của địa phương. Trong đó, cần xem xét trước hết địa điểm của cửa hàng có phù hợp quy hoạch về mạng lưới kinh doanh xăng dầu đã được phê duyệt hay không. 

3. Để giảm bớt các giấy phép không thật cần thiết, Nghị định số 55/2007/NĐ-CP chỉ quy định cấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, còn các hoạt động kinh doanh xăng dầu khác Nghị định chỉ quy định điều kiện, doanh nghiệp phải tự giác chấp hành, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm. Việc cấp GCNĐĐK KDXD mới theo Nghị định số 55/2007/NĐ-CP cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu cần chú ý như sau: 

- Theo quy định của Nghị định GCNĐĐK KDXD cấp cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, nhưng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu không phải là pháp nhân độc lập được kinh doanh xăng dầu, mà thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng dầu, hoặc doanh nghiệp tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu. Vì vậy, người đứng tên xin cấp GCNĐĐK KDXD phải là chủ doanh nghiệp sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Các đối tượng khác không phải là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật không được xem xét cấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu.

- Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu mới xây dựng sau thời điểm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP có hiệu lực, phải bảo đảm đầy đủ ngay các điều kiện của Nghị định mới được cấp GCNĐĐK KDXD, Sở phải thực hiện xét cấp theo quy định mới của Nghị định và sử dụng mẫu GCNĐĐK KDXD mới. 

- Theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2008 chỉ các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Nghị định mới được phép hoạt động kinh doanh xăng dầu, vì vậy, GCNĐĐK KDXD cũ (cấp theo Thông tư 14/1999/TT-BTM) không còn giá trị thi hành. Đối với các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đang hoạt động theo GCNĐĐK KDXD cũ có thời hạn hiệu lực sau năm 2007 thì Sở Thương mại cần tiến hành cấp đổi GCNĐĐK KDXD mới cho các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện; nên bắt đầu cấp đổi sớm từ tháng 12/2007 cho những cửa hàng đã có đủ điều kiện và cần hoàn thành việc cấp đổi trong tháng 1/2008. GCNĐĐK KDXD mới có thời hạn hiệu lực là 5 năm đến hết năm 2012. 

- Những cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu có GCNĐĐK KDXD cũ hết hạn trong năm 2007, nếu có đủ các điều kiện theo Nghị định số 55/2007/NĐ-CP thì Sở Thương mại cấp ngay GCNĐĐK KDXD mới, còn những cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu chưa đủ điều kiện thì Sở Thương mại gia hạn GCNĐĐK KDXD cũ đến hết năm 2007 để họ có thời gian chuẩn bị, bổ sung các điều kiện để đến đầu năm 2008 được cấp đổi GCNĐĐK KDXD mới như các doanh nghiệp khác. Không được tiếp tục cấp GCNĐĐK KDXD theo Thông tư 14/1999/TT-BTM (kể cả cấp tạm thời) vì vi phạm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP như đã nói ở Điểm 1 trên đây. 

- GCNĐĐK KDXD mới thực hiện theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 55/2007/NĐ-CP do Sở Thương mại tự ban hành theo quy định của tỉnh, thành phố (nếu có) về kích cỡ, màu sắc, phông chữ… Việc thu lệ phí cấp GCNĐĐK KDXD theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 

Trong đợt cấp đổi GCNĐĐK KDXD sắp tới, Sở Thương mại cần kiên quyết loại trừ các doanh nghiệp không bảo đảm các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, nhất là các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu có địa điểm không đúng với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoặc không bảo đảm an toàn PCCC và văn minh thương mại. Từ năm 2008 không còn tồn tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu vi phạm các điều kiện của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP.

4. Về các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên sông, trên biển cần chú ý như sau: 

- Đối với những cửa hàng, trạm cố định dọc theo sông, biển thì địa điểm phải theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; các phương tiện nổi dùng để làm cửa hàng phải được neo đậu chắc chắn và có đầy đủ các phương tiện chống tràn dầu ra sông, biển theo quy định. 

- Các cửa hàng, trạm di động chỉ được phép hoạt động trong phạm vi vùng nước được chuyển tải, sang mạn xăng dầu do Bộ Giao thông vận tải quy định theo Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP.

Do đó, Sở Thương mại chỉ xem xét cấp GCNĐĐK KDXD cho các cửa hàng, trạm bảo đảm các quy định trên và đủ các điều kiện theo Điều 15 của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP. Ngoài ra, các phương tiện nổi dùng làm cửa hàng phải bảo đảm các tiêu chuẩn để vận chuyển xăng dầu, làm kho chứa xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Không cấp GCNĐĐK KDXD cho cửa hàng, trạm di động mà không xác định được khu vực hoạt động hoặc hoạt động ngoài khu vực theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP.

5. Về quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP “Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học nghiệp vụ về bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng”, có thể hiểu như sau:

- Đối tượng phải học là những người thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu trong kinh doanh, bao gồm toàn bộ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, cảng tiếp nhận, kho xăng dầu, phương tiện vận tải xăng dầu (kể cả cửa hàng trưởng, trạm trưởng, trưởng kho, thuyền trưởng). Cán bộ quản lý doanh nghiệp không trực tiếp làm việc hàng ngày tại các cơ sở trên không nhất thiết bắt buộc phải học. 

- Nội dung học gồm 3 nội dung chính: (1) nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, (2) kỹ thuật an toàn PCCC và (3) bảo vệ môi trường. Thời gian học tối thiểu là 3 tháng cho cả 3 nội dung trên, nhưng không nhất thiết phải có chứng chỉ chung 3 tháng cho cả 3 nội dung mà có thể học từng nội dung, học xong nội dung nào thì được cấp chứng chỉ nội dung đó, tổng hợp lại được học đủ 3 nội dung với thời gian tổng cộng tối thiểu là 3 tháng. Như vậy, ai còn thiếu nội dung nào hoặc học chưa bảo đảm thời gian thì phải học bổ sung cho đủ, không nhất thiết tất cả phải học lại một lớp 3 tháng.

- Chứng chỉ phải do các trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xăng dầu và có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật (việc này trước đây Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thương mại đã có hướng dẫn).

Để thực hiện nghiêm chỉnh quy định này, Sở Thương mại cần thông báo cho các doanh nghiệp và tập hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, chủ động liên hệ với các trường đào tạo trong khu vực để mở các lớp từ nay đến hết năm 2007, hoặc báo cáo gấp với Bộ Thương mại (Vụ Tổ chức cán bộ) để Bộ xem xét có kế hoạch làm việc với các trường trực thuộc Bộ mở các lớp và thông báo cho các doanh nghiệp cử người đi học. 

6. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định số 55/2007/NĐ-CP. Sở Thương mại cần xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định một cách cụ thể; phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan (đặc biệt là các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải) để xử lý cụ thể các quy định của Nghị định; tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời chú trọng công tác “hậu kiểm”, tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý các doanh nghiệp vi phạm Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, nhất là các hoạt động không phải cấp GCNĐĐK KDXD nhưng phải bảo đảm các điều kiện quy định của Nghị định.

Bộ Thương mại thông báo như trên và đề nghị Sở Thương mại các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ các quy định Nghị định số 55/2007/NĐ-CP để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định./.

(Công văn này là văn bản trả lời chung cho các văn bản của các Sở Thương mại hỏi Bộ về Nghị định 55/2007/NĐ-CP).
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